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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi 
mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em 

 
Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định tại Điều 119 và Điều 120 của 

Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Bộ luật hình sự năm 2009 (sau đây gọi là Bộ luật hình sự) trong việc 
truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, 
đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 
hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán 
người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. 
 

Chương I 
TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ  

ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI MUA BÁN NGƯỜI  
THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 119 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ  

 
Điều 1. Xác định hành vi mua bán người  
“Mua bán người” là hành vi dùng tiền, tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác để 

trao đổi người (từ đủ 16 tuổi trở lên) như một loại hàng hóa; cụ thể là một trong các 
hành vi sau đây: 

1. Bán người cho người khác, không phụ thuộc vào mục đích của người mua. 
2. Mua người để bán lại cho người khác, không phân biệt bán lại cho ai và mục 

đích của người mua sau này như thế nào. 
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3. Dùng người như là tài sản để trao đổi, thanh toán.  
4. Mua người để bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc vì các mục đích trái pháp 

luật khác.  
5. Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một 

trong các hành vi mua bán người được hướng dẫn tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 
này đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán người. 

Điều 2. Về một số tình tiết định khung hình phạt 
1. “Vì mục đích mại dâm” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 119 của Bộ luật hình 

sự là trường hợp mua bán người nhằm phục vụ cho hoạt động mua bán dâm 
(như: mua bán người rồi đưa họ đến các ổ mại dâm hoặc tổ chức cho họ bán dâm...). 

2. “Có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 119 của Bộ 
luật hình sự là trường hợp người phạm tội mua bán người từ 05 lần trở lên (không 
phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa 
án tích) và người phạm tội lấy các lần mua bán người làm nghề sinh sống, lấy kết 
quả của việc mua bán người làm nguồn sống chính. 

Đối với trường hợp phạm tội từ 05 lần trở lên mà trong đó có lần phạm tội đã 
bị kết án, chưa được xóa án tích thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội 
có thể bị áp dụng các tình tiết định khung hoặc tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần”, 
“đối với nhiều người”, “tái phạm” (hoặc “tái phạm nguy hiểm”) và “có tính chất 
chuyên nghiệp”. 

3. “Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 119 
của Bộ luật hình sự là trường hợp mua bán người nhằm lấy một phần của cơ thể 
được hình thành từ nhiều loại mô khác nhau để thực hiện các chức năng sinh lý 
nhất định của người đó. 

4. “Để đưa ra nước ngoài” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 119 của Bộ luật 
hình sự là trường hợp mua bán người để đưa nạn nhân ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, 
kể cả trong trường hợp nạn nhân chưa bị đưa ra nước ngoài nhưng có căn cứ xác 
định người phạm tội có ý định đưa nạn nhân ra nước ngoài.  

5. “Đối với nhiều người” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 119 của Bộ luật 
hình sự là trường hợp mua bán từ 02 người trở lên trong cùng một lần phạm tội.  

6. “Phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 119 của Bộ luật 
hình sự là trường hợp mua bán người từ 02 lần trở lên, không phân biệt các hành vi 
mua bán đó được thực hiện đối với một người hay đối với nhiều người và trong 
các lần mua bán đó người phạm tội chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 
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Điều 3. Truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể 
1. Trường hợp sử dụng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài trái phép 
Người sử dụng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài trái phép 

phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán người theo quy định tại Điều 119 
của Bộ luật hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người môi giới dùng thủ đoạn cưỡng bức, đe dọa hoặc lừa gạt để buộc 
người khác kết hôn với người nước ngoài và đã giao người đó cho người nước 
ngoài để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;  

b) Biết mục đích của người nước ngoài là thông qua hoạt động xem mặt, chọn 
vợ (hoặc chồng) hoặc kết hôn chỉ là phương thức, thủ đoạn để người nước ngoài 
đưa người được chọn ra nước ngoài bóc lột sức lao động, bóc lột tình dục hoặc bán 
cho người khác nhưng vẫn tiến hành môi giới để nhận tiền hoặc lợi ích vật chất 
khác của người nước ngoài. 

2. Trường hợp sử dụng thủ đoạn đưa người đi lao động nước ngoài trái phép 

a) Trường hợp người môi giới, đưa người đi lao động nước ngoài biết người 
lao động (từ đủ 16 tuổi trở lên) ra nước ngoài sẽ bị cưỡng bức lao động, bóc lột trái 
phép (như: người bị đưa ra nước ngoài bị buộc phải làm việc trong môi trường độc 
hại, không bảo đảm an toàn lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe; phải 
làm việc mà không được trả lương; bị buộc phải hoạt động mại dâm) nhưng vẫn 
lừa gạt hoặc ép buộc người lao động và giao họ cho phía nước ngoài để lấy tiền 
hoặc lợi ích vật chất khác thì người môi giới, đưa người đi lao động nước ngoài bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán người theo quy định tại Điều 119 của 
Bộ luật hình sự;  

b) Trường hợp sử dụng thủ đoạn môi giới đưa lao động ra nước ngoài để 
chuyển giao người lao động cho phía nước ngoài bán người lao động cho người 
khác thì người môi giới phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán người 
theo quy định tại Điều 119 của Bộ luật hình sự; 

c) Trường hợp sử dụng thủ đoạn môi giới đưa người đi lao động ở nước ngoài 
để lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (sau khi nhận tiền của người lao 
động đã chiếm đoạt và bỏ trốn, không thực hiện việc đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài) thì tùy từng trường hợp cụ thể có thể bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 của Bộ luật 
hình sự hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 của 
Bộ luật hình sự.  
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Chương II 
TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI 

CÓ HÀNH VI MUA BÁN, ĐÁNH TRÁO HOẶC CHIẾM ĐOẠT TRẺ EM  
THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 120 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

 
Điều 4. Xác định hành vi mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em  
1. “Mua bán trẻ em” là hành vi dùng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để 

trao đổi trẻ em (người dưới 16 tuổi) như một loại hàng hóa; cụ thể là một trong các 
hành vi sau đây: 

a) Bán trẻ em cho người khác, không phụ thuộc vào mục đích của người mua; 
b) Mua trẻ em để bán lại cho người khác, không phân biệt bán lại cho ai và 

mục đích của người mua sau này như thế nào; 
c) Dùng trẻ em làm phương tiện để trao đổi, thanh toán; 
d) Mua trẻ em để bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc vì mục đích trái pháp luật khác. 
2. “Đánh tráo trẻ em” là hành vi thay thế trẻ em này bằng trẻ em khác ngoài ý 

muốn của cha mẹ, người nuôi dưỡng hoặc người quản lý hợp pháp của một hoặc cả 
hai đứa trẻ. 

3. “Chiếm đoạt trẻ em” là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, bắt trộm, lừa 
đảo, lợi dụng tình trạng khó khăn, sự lệ thuộc của cha mẹ hoặc của người nuôi dưỡng 
trẻ em nhằm chiếm giữ đứa trẻ hoặc giao cho người khác chiếm giữ đứa trẻ đó.  

4. Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một 
trong các hành vi được hướng dẫn tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm. 

Điều 5. Về một số tình tiết định khung hình phạt  
1. “Có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 120 của 

Bộ luật hình sự là trường hợp người phạm tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt 
trẻ em từ 05 lần trở lên, không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay 
chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự (05 lần mua bán trẻ em trở lên, 05 lần đánh 
tráo trẻ em trở lên hoặc 05 lần chiếm đoạt trẻ em trở lên), nếu chưa hết thời hiệu 
truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích và người phạm tội lấy 
các lần mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em làm nghề sinh sống, lấy kết quả 
của việc mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em làm nguồn sống chính. 

Đối với trường hợp phạm tội từ 05 lần trở lên mà trong đó có lần phạm tội đã 
bị kết án, chưa được xóa án tích thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội 
có thể bị áp dụng các tình tiết định khung hoặc tình tiết tăng nặng “đối với nhiều 
trẻ em”, “tái phạm” (hoặc “tái phạm nguy hiểm”) và “có tính chất chuyên nghiệp”. 


